MẪU SỐ 01
Văn bản yêu cầu thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Tòa án nhân dân tối cao quy định trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự)
	(1)
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:...../TTTPDS- (2)
V/v tương trợ tư pháp (lần....) (4)
	......., ngày...... tháng...... năm....(3)


 
Kính gửi: Bộ Tư pháp
..............(5).......................
Địa chỉ: (6).............................................................................................................. 
Đang giải quyết vụ án (vụ việc) về: (7).................................................................. 
Xét thấy việc ủy thác tư pháp là cần thiết cho việc giải quyết vụ việc, Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu ủy thác tư pháp... (8)....;
Căn cứ vào Điều.... và Điều.... của Luật Tương trợ tư pháp, 
Quyết định ủy thác tư pháp cho: (9)....................................................................... 
Để tiến hành việc: (10)............................................................................................ 
Đối với: (11)............................................................................................................
......(12).... đề nghị Bộ Tư pháp chuyển hồ sơ ủy thác tư pháp này tới cơ quan có thẩm quyền và gửi kết quả về Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu ủy thác tư pháp
...(13)... trong thời hạn theo quy định của pháp luật.
....(14)... xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Bộ.
 
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu hồ sơ vụ việc, VP.
	NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN 
GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC(15)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 01
(1) (5) (8) (12) (14) Ghi tên Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu ủy thác tư pháp.
Ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh An Giang, Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang.
(2) Viết tắt của các cơ quan có thẩm quyền Tòa án: TA, Thi hành án dân sự: THA,.. Kèm theo các số thứ tự từ 1 - 63 cho các tỉnh thành theo danh mục dưới đây:
	1. An Giang
	22. Hà Giang
	43. Ninh Thuận

	2. Bà Rịa - Vũng Tàu
	23. Hà Nam
	44. Phú Thọ

	3. Bạc Liêu
	24. Hà Nội
	45. Phú Yên

	4. Bắc Kạn
	25. Hà Tĩnh
	46. Quảng Bình

	5. Bắc Giang
	26. Hải Dương
	47. Quảng Nam

	6. Bắc Ninh
	27. Hải Phòng
	48. Quảng Ngãi

	7. Bến Tre
	28. Hậu Giang
	49. Quảng Ninh

	8. Bình Dương
	29. Hòa Bình
	50. Quảng Trị

	9. Bình Định
	30. TP Hồ Chí Minh
	51. Sóc Trăng

	10. Bình Phước
	31. Hưng Yên
	52. Sơn La

	11. Bình Thuận
	32. Khánh Hòa
	53. Tây Ninh

	12. Cà Mau
	33. Kiên Giang
	54. Thái Bình

	13. Cao Bằng
	34. Kon Tum
	55. Thái Nguyên

	14. Cần Thơ
	35. Lai Châu
	56. Thanh Hóa

	15. Đà Nẵng
	36. Lạng Sơn
	57. Thừa Thiên Huế

	16. Đắk Lắk
	37. Lào Cai
	58. Tiền Giang

	17. Đắk Nông
	38. Lâm Đồng
	59. Trà Vinh

	18. Điện Biên
	39. Long An
	60. Tuyên Quang

	19. Đồng Nai
	40. Nam Định
	61. Vĩnh Long

	20. Đồng Tháp
	41. Nghệ An
	62. Vĩnh Phúc

	21. Gia Lai
	42. Ninh Bình
	63. Yên Bái


Ví dụ: Văn bản yêu cầu thực hiện ủy thác tống đạt giấy tờ tư pháp về dân sự của Tòa án nhân dân tỉnh An Giang được viết tắt là.../TTTPDS-TA1; Cục thi hành án dân sự tỉnh An Giang được viết tắt là...../TTTPDS-THA1
(3) Ghi địa điểm và thời gian lập văn bản ủy thác tư pháp.
Ví dụ: Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016.
(4) Ghi rõ số lần yêu cầu tương trợ tư pháp.
Ví dụ: V/v tương trợ tư pháp (lần 2).
(6) Ghi đầy đủ địa chỉ của Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu ủy thác.
(7) Ghi tóm tắt nội dung vụ việc dân sự mà Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu ủy thác đang giải quyết.
(9) Ghi đầy đủ tên và địa chỉ của cơ quan được ủy thác tư pháp theo quy định về địa giới hành chính của nước được ủy thác tư pháp (nếu biết).
Ví dụ: “Tòa án A; Địa chỉ: số..., đường..., quận..., thành phố...., bang...., nước...” Nếu giữa Việt Nam và nước ngoài có điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự thì cơ quan được ủy thác tư pháp là cơ quan có thẩm quyền theo quy định của điều ước quốc tế đó. Nếu Việt Nam và nước ngoài chưa có điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp về dân sự thì cơ quan được ủy thác tư pháp là cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.
Nếu Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu ủy thác đã thu thập, xác minh thông tin nhưng vẫn không tìm được tên, địa chỉ chính xác của cơ quan được ủy thác, hoặc thiếu chính xác (ở những chi tiết cụ thể) hoặc không đầy đủ (chỉ đến thành phố, bang...) thì ghi là cơ quan có thẩm quyền của nước được ủy thác tư pháp nơi cư trú, làm việc của cá nhân, tổ chức liên quan trực tiếp đến ủy thác tư pháp.
Ví dụ: tại mục tên của cơ quan được ủy thác tư pháp ghi: “Cơ quan có thẩm quyền của nước (nơi ông Nguyễn Văn A cư trú)”; tại mục địa chỉ cơ quan được ủy thác tư pháp Tòa án ghi theo địa chỉ của ông Nguyễn Văn A: “số..., đường..., quận..., thành phố...., bang...., nước...”.
(10) Tùy thuộc vào nội dung tương trợ tư pháp mà Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu ủy thác ghi một trong các nội dung tương trợ tư pháp quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật Tương trợ tư pháp.
(11) Ghi đầy đủ thông tin về người liên quan trực tiếp đến ủy thác tư pháp.
Nếu người liên quan trực tiếp đến ủy thác tư pháp là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm việc.
Ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại số..., đường..., phường/xã.... quận/huyện..., thành phố/tỉnh...., bang...., nước...
Nếu người liên quan trực tiếp đến ủy thác tư pháp là cơ quan, tổ chức thì ghi tên đầy đủ, địa chỉ hoặc văn phòng trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó.
Ví dụ: Công ty TNHH A, trụ sở: số..., đường..., phường/xã... quận/huyện......, thành phố/tỉnh...., bang...., nước....
(15) Ghi đầy đủ họ và tên của người có thẩm quyền giải quyết vụ việc.
Lưu ý: Văn bản cần được trình bày theo đúng hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ về thể thức trình bày văn bản và Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

